
SỞ Y TẾ ĐỒNG THÁP
TRUNG TÂM Y TẾ KV SA ĐÉC 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:          /TTYT-KHNV
V/v cập nhật, đăng tải danh sách 

đăng ký người hành nghề của cơ sở 
KBCB theo Nghị định 96/2023/NĐ-CP 

ngày 30/12/2023 của Chính phủ 

Sa Đéc, ngày      tháng 8 năm 2025

Kính gửi: Sở Y tế Đồng Tháp
                        

Thực hiện Công văn số 340/SYT-NVY ngày 29 tháng 01 năm 2024 của 
Sở Y tế Đồng Tháp về việc cập nhật đăng tải danh sách đăng ký người hành 
nghề của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 
30/12/2023 của Chính phủ. 

Trung tâm Y tế khu vực Sa Đéc 1 kính đề nghị Sở Y tế Đồng Tháp cập 
nhật, đăng tải danh sách đăng ký người hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa 
bệnh (Đính kèm danh sách).

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KHNV.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Phạm Văn Hoàn



1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: TRUNG TÂM Y TẾ KHU VỰC SA ĐÉC 1
2. Địa chỉ: đường Tôn Thất Tùng, khóm Sa Giang, Phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp
3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:
    - Các ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu trong tuần;
    - Từ 07 giờ đến 11 giờ 30 phút, từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ. 
4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:

STT Họ và tên

Số giấy phép 
hành nghề/số 

chứng chỉ 
hành nghề

Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký 
hành nghề tại cơ sở 
khám bệnh, chữa 

bệnh

Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng 
ký hành nghề tại 
cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh khác 

Ghi chú

1 Nguyễn Văn Hai 2082/ĐT-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 
nội khoa , không làm thủ 
thuật chuyên khoa

Thứ 2 đến Thứ 6;
Sáng 7h00-11h30;
Chiều 13h30-17h00

Giám đốc; Bác sĩ; 
Khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa nội 

2 Phạm Văn Hoàn 0004431/ĐT-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 
nội khoa, chuyên khoa 
lão khoa, không làm thủ 
thuật chuyên khoa

Thứ 2 đến Thứ 6;
Sáng 7h00-11h30;
Chiều 13h30-17h00

Phó Giám đốc; Bác sĩ; 
Khám bệnh, chữa 
bệnh nội khoa, lão 
khoa

3 Nguyễn Thanh 
Phong

4143/ĐT-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Nội

Thứ 2 đến Thứ 6;
Sáng 7h00-11h30;
Chiều 13h30-17h00

Phó Giám đốc; Bác sĩ; 
Khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa nội 

Giảm từ 
ngày 

01/8/2025

4 Phùng Minh Trí 000301/ĐT-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Nội tổng 
hợp

Thứ 2 đến Thứ 6;
Sáng 7h00-11h30;
Chiều 13h30-17h00

Trưởng phòng 
KHNV; Bác sĩ; 

Thứ 2 đến Thứ 6;
Sáng 7h00-11h30;
Chiều 13h30-
17h00; Khám 
bệnh, chữa bệnh 
nội tổng hợp tại 
Khoa Khám bệnh 
(87179)

5 Lê Thị Liêng 0003953/ĐT-
CCHN

Quy định tại Thông tư số 
12/2011/TT-BYT ngày 
15/3/2011 của Bộ Y tế 
Quy định tiêu chuẩn 
nghiệp vụ các ngạch viên 
chức hộ sinh

Thứ 2 đến Thứ 6;
Sáng 7h00-11h30;
Chiều 13h30-17h00

Phó Trưởng phòng 
KHNV; Hộ sinh

6 Quách Thị Hoàng 
Oanh

09073/ĐT-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 
đa khoa

Thứ 2, Thứ 6
Sáng 7h-11h30;
Chiều 13h30-17h

Nhân viên phòng 
KHNV, Bác sĩ

Thứ 3, Thứ 4, Thứ 
5; Sáng 7h-11h30;
Chiều 13h30-17h
Khám bệnh, chữa 
bệnh nhi, da liễu 
tại Khoa Khám 
bệnh (87179)
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STT Họ và tên

Số giấy phép 
hành nghề/số 

chứng chỉ 
hành nghề

Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký 
hành nghề tại cơ sở 
khám bệnh, chữa 

bệnh

Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng 
ký hành nghề tại 
cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh khác

Ghi chú

7 Phạm Thị Thảo 
Trang

08253/ĐT-
CCHN

Quy định tại Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015 
quy định mã số, tiêu 
chuẩn chức danh nghề 
nghiệp điều dưỡng, hộ 
sinh, kỹ thuật y

Thứ 2 đến Thứ 6;
Sáng 7h00-11h30;
Chiều 13h30-17h00

Nhân viên phòng 
KHNV; Hộ sinh

8 Nguyễn Kim 
Thủy 

000405/ĐT-
GPHNĐiều dưỡng

Thứ 2 đến Thứ 6;
Sáng 7h00-11h30;
Chiều 13h30-17h00

Nhân viên phòng 
KHNV; Điều dưỡng

9 Lê Minh Phương

0005474/ĐT-
CCHN

QĐ 62/QĐ-
SYT ngày 

22/01/2019
QĐ 484/QĐ-

SYT ngày 
11/6/2025

- Khám bệnh, chữa bệnh 
đa khoa hoặc khám bệnh, 
chữa bệnh nội khoa, 
không làm các thủ thuật 
chuyên khoa; 
- Bổ sung PVHĐ: Khám 
bệnh, chữa bệnh chuyên 
khoa Mắt; 
- Bổ sung PVHĐ: 
Chuyên khoa Nhi

Thứ 2 đến Thứ 6;
Sáng 7h00-11h30;
Chiều 13h30-17h00

Nhân viên phòng 
KHNV; Bác sĩ 

Thứ 2, 4, 6;
Sáng 7h-11h30;

Chiều 13h30-17h
Khám bệnh, chữa 

bệnh Mắt, Nhi
tại Khoa khám 
bệnh (87179)

Tăng từ 
ngày 

01/8/2025

10 Lê Minh Chánh 03905/ĐT-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 
bằng Y học cổ truyền

Thứ 2 đến Thứ 6;
Sáng 7h-11h30;
Chiều 13h30-17h

Trưởng Khoa KSBT 
và HIV/ADIS; Bác sĩ

Thứ 2 đến Thứ 6;
Sáng 7h-11h30;

Chiều 13h30-17h
Khám bệnh, chữa 
bệnh bằng Y học 

cổ truyền tại Khoa 
khám bệnh 

(87179)

11 Trần Tấn Phát 08596/ĐT-
CCHN

Khám, phát hiện và xử trí 
các bệnh thông thường; 
xử trí ban đầu một số 
trường hợp cấp cứu tại 
cộng đồng

Thứ 2 đến Thứ 6;
Sáng 7h-11h30;
Chiều 13h30-17h

Nhân viên Khoa 
KSBT và HIV/ADIS; 
Bác sĩ

12 Nguyễn Thị Thùy 
Dung

0004020/ĐT-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 
đa khoa hoặc thực hiện 
dịch vụ tiêm (chích), thay 
băng, đếm mạch, đo 
nhiệt độ, đo huyết áp

Thứ 2 đến Thứ 6;
Sáng 7h-11h30;
Chiều 13h30-17h

Nhân viên Khoa 
KSBT và HIV/ADIS; 
Y sĩ 

13 Lê Ngọc Phương 
Trâm

6224/ĐT-
CCHN

Thực hiện sơ cứu, khám 
bệnh, chữa bệnh thông 
thường theo qui định tại 
Thông tư số 
10/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 27/5/2015 
Quy định mã số, tiêu 
chuẩn chức danh nghề 
nghiệp Bác sĩ, Bác sĩ Y 
học dự phòng, Y sĩ

Thứ 2 đến Thứ 6;
Sáng 7h-11h30;
Chiều 13h30-17h

Nhân viên Khoa 
KSBT và HIV/ADIS; 
Y sĩ

14 Nguyễn Minh 
Tàu

000943/ĐT-
GPHNĐa khoa

Thứ 2 đến Thứ 6;
Sáng 7h-11h30;
Chiều 13h30-17h

Nhân viên Khoa 
KSBT và HIV/ADIS; 
Y sĩ

Tăng từ 
ngày 

01/8/2025
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STT Họ và tên

Số giấy phép 
hành nghề/số 

chứng chỉ 
hành nghề

Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký 
hành nghề tại cơ sở 
khám bệnh, chữa 

bệnh

Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng 
ký hành nghề tại 
cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh khác

Ghi chú

15 Hồ Bửu 08590/ĐT-
CCHN

Khám, phát hiện và xử trí 
các bệnh thông thường; 
xử trí ban đầu một số 
trường hợp cấp cứu tại 
cộng đồng

Thứ 2 đến Thứ 6;
Sáng 7h-11h30;
Chiều 13h30-17h

Phó Trưởng Khoa 
YTCC-ATTP; Bác sĩ

16 Nguyễn Đỗ Võ 
Đoàn

000210/ĐT-
GPHNY học dự phòng

Thứ 2 đến Thứ 6;
Sáng 7h-11h30;
Chiều 13h30-17h

Nhân viên Khoa 
YTCC-ATTP; Bác sĩ

17 Nguyễn Mộng 
Thy

0004028/ĐT-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 
Nội khoa hoặc thực hiện 
dịch vụ tiêm (chích), thay 
băng, đếm mạch, đo 
nhiệt độ, đo huyết áp

Thứ 2 đến Thứ 6;
Sáng 7h-11h30;
Chiều 13h30-17h

Nhân viên Khoa 
YTCC-ATTP; Y sĩ

18 Bạch Nhật Tuyến

000303/ĐT-
CCHN; 

QĐ 850/QĐ-
SYT ngày 
07/6/2016

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Nội tổng 
hợp; Khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa tai 
mũi họng

Thứ 2 đến Thứ 6;
Sáng 7h-11h30;
Chiều 13h30-17h

Phó Trưởng Khoa 
Khám bệnh; Bác sĩ; 
Khám bệnh, chữa 
bệnh nội tổng hợp; 
Tai-mũi-họng

19 Trần Hữu Nghĩa 5819/ĐT-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoại khoa hoặc khám 
bệnh, chữa bệnh sản 
khoa

Thứ 2 đến Thứ 6;
Sáng 7h-11h30;
Chiều 13h30-17h

Phó Trưởng Khoa 
Khám bệnh; Bác sĩ; 
Khám bệnh, chữa 
bệnh ngoại tổng hợp, 
sản phụ khoa

20 Nguyễn Thị Kim 
Thắm

0003553/ĐT-
CCHN; 

QĐ 04/QĐ-
SYT ngày 

05/01/2017

Khám bệnh, chữa bệnh 
nội khoa, không làm thủ 
thuật chuyên khoa; 
Chẩn đoán hình ảnh

Thứ 2 đến Thứ 6;
Sáng 7h00-11h30;
Chiều 13h30-17h00

Nhân viên Khoa 
Khám bệnh, Bác sĩ; 
Khám bệnh, chữa 
bệnh nội tổng hợp; 
chẩn đoán hình ảnh; 
Khám, điều trị lao và 
bệnh phổi bảo hiểm y 
tế

21 Trần Dương Hoài 
Trung

07844/ĐT-
CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 
đa khoa

Thứ 2 đến Thứ 6;
Sáng 7h00-11h30;
Chiều 13h30-17h00

Nhân viên Khoa 
Khám bệnh, Bác sĩ; 
Khám bệnh, chữa 
bệnh nội tổng hợp; 
Thực hiện kỹ thuật đo 
và đọc kết quả điện 
não đồ

22 Nguyễn Đức 
Tâm 

6282/ĐT-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 
đa khoa (tuyến huyện, 
xã)

Thứ 2 đến Thứ 6;
Sáng 7h-11h30;
Chiều 13h30-17h

Nhân viên Khoa 
Khám bệnh, Bác sĩ; 
Khám bệnh, chữa 
bệnh nội tổng hợp; 
Khám, điều trị lao và 
bệnh phổi bảo hiểm y 
tế

23 Đặng Thị Bích 
Ngọc

04251/ĐT-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 
đa khoa

Thứ 2 đến Thứ 6;
Sáng 7h-11h30;
Chiều 13h30-17h

Nhân viên Khoa 
Khám bệnh, Bác sĩ; 
Khám bệnh, chữa 
bệnh nội tổng hợp; 
Tai-mũi-họng
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STT Họ và tên

Số giấy phép 
hành nghề/số 

chứng chỉ 
hành nghề

Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký 
hành nghề tại cơ sở 
khám bệnh, chữa 

bệnh

Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng 
ký hành nghề tại 
cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh khác

Ghi chú

24 Lê Vạn Bình 001004/ĐT-
GPHN Y khoa

Thứ 2 đến Thứ 6;
Sáng 7h-11h30;
Chiều 13h30-17h

Nhân viên Khoa 
Khám bệnh, Bác sĩ; 
Khám bệnh, chữa 
bệnh nội tổng hợp; 
Nhi

Tăng từ 
ngày 

01/8/2025

25 Huỳnh Bùi Ngọc 
Trúc Giang

001168
/ĐT-GPHN Y khoa

Thứ 2 đến Thứ 6;
Sáng 7h-11h30;
Chiều 13h30-17h

Nhân viên Khoa 
Khám bệnh, Bác sĩ; 
Khám bệnh, chữa 
bệnh ngoại tổng hợp; 
da liễu

Tăng từ 
ngày 

01/8/2025

26 Cao Minh Sơn 0003973/ĐT-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 
ngoại khoa hoặc khám 
bệnh, chữa bệnh chuyên 
khoa Da liễu

Thứ 2 đến Thứ 6;
Sáng 7h00-11h30;
Chiều 13h30-17h00

Nhân viên Khoa 
Khám bệnh, Bác sĩ; 
Khám bệnh, chữa 
bệnh ngoại khoa, da 
liễu

Giảm từ 
ngày 

01/8/2025

27 Nguyễn Trọng 
Nhân

7392/ĐT-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Răng - Hàm 
- Mặt

Thứ 2 đến Thứ 6;
Sáng 7h00-11h30;
Chiều 13h30-17h00

Nhân viên Khoa 
Khám bệnh, Bác sĩ; 
Khám bệnh, chữa 
bệnh Răng Hàm Mặt

28 Châu Ái Quốc

0003900/ĐT-
CCHN; 

QĐ 1112/QĐ-
SYT ngày 
29/9/2020

Khám bệnh, chữa bệnh 
bằng Y học cổ truyền; 
VLTL-PHCN

Thứ 2 đến Thứ 6;
Sáng 7h00-11h30;
Chiều 13h30-17h00

Nhân viên Khoa 
Khám bệnh, Bác sĩ; 
Khám bệnh, chữa 
bệnh Y học cổ truyền; 
VLTL-PHCN

29 Lê Minh Đức

0003278/VL-
CCHN; 

QĐ 1020/QĐ-
SYT ngày 
20/9/2022

Khám bệnh, chữa bệnh 
bằng Y học cổ truyền; 
VLTL-PHCN

Thứ 2 đến Thứ 6;
Sáng 7h-11h30;
Chiều 13h30-17h

Nhân viên Khoa 
Khám bệnh, Bác sĩ; 
Khám bệnh, chữa 
bệnh Y học cổ truyền; 
VLTL-PHCN

30 Đồng Văn Tới 0001968/ĐT-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 
bằng y học cổ truyền

Thứ 2 đến Thứ 6;
Sáng 7h-11h30;
Chiều 13h30-17h

Nhân viên Khoa 
Khám bệnh, Bác sĩ; 
Khám bệnh, chữa 
bệnh Y học cổ truyền

31 Nguyễn Thanh 
Tâm

08465/ĐT-
CCHNKTV chẩn đoán hình ảnh

Thứ 2 đến Thứ 6;
Sáng 7h-11h30;
Chiều 13h30-17h

Nhân viên Khoa 
Khám bệnh, KTV 
chẩn đoán hình ảnh 

32 Nguyễn Ngọc 
Thắm

08506/ĐT-
CCHN

Quy định tại Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015 
quy định mã số, tiêu 
chuẩn chức danh nghề 
nghiệp điều dưỡng, hộ 
sinh, kỹ thuật y 

Thứ 2 đến Thứ 6;
Sáng 7h-11h30;
Chiều 13h30-17h

Nhân viên Khoa 
Khám bệnh,  Điều 
dưỡng

33 Trương Kim 
Hạnh

0003771/ĐT-
CCHN

Quy định tại Quyết định 
số 41/2005/QĐ-BNV 
ngày 22/4/2005 của Bộ 
trưởng Bộ Nội vụ về việc 
ban hành tiêu chuẩn 
nghiệp vụ các ngạch viên 
chức y tế điều dưỡng

Thứ 2 đến Thứ 6;
Sáng 7h-11h30;
Chiều 13h30-17h

Nhân viên Khoa 
Khám bệnh,  Điều 
dưỡng
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STT Họ và tên

Số giấy phép 
hành nghề/số 

chứng chỉ 
hành nghề

Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký 
hành nghề tại cơ sở 
khám bệnh, chữa 

bệnh

Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng 
ký hành nghề tại 
cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh khác

Ghi chú

34 Thiệu Thị Tuyết 
Nhung

0003761/ĐT-
CCHN

Quy định tại Quyết định 
số 41/2005/QĐ-BNV 
ngày 22/4/2005 của Bộ 
trưởng Bộ Nội vụ về việc 
ban hành tiêu chuẩn 
nghiệp vụ các ngạch viên 
chức y tế điều dưỡng

Thứ 2 đến Thứ 6;
Sáng 7h-11h30;
Chiều 13h30-17h

Nhân viên Khoa 
Khám bệnh,  Điều 
dưỡng

35 Bùi Thị Diễm 0003937/ĐT-
CCHN

Quy định tại Quyết định 
số 41/2005/QĐ-BNV 
ngày 22/4/2005 của Bộ 
trưởng Bộ Nội vụ về việc 
ban hành tiêu chuẩn 
nghiệp vụ các ngạch viên 
chức y tế điều dưỡng

Thứ 2 đến Thứ 6;
Sáng 7h-11h30;
Chiều 13h30-17h

Nhân viên Khoa 
Khám bệnh,  Điều 
dưỡng

36 Nguyễn Thị Cẩm 
Tú

0003765/ĐT-
CCHN

Quy định tại Quyết định 
số 41/2005/QĐ-BNV 
ngày 22/4/2005 của Bộ 
trưởng Bộ Nội vụ về việc 
ban hành tiêu chuẩn 
nghiệp vụ các ngạch viên 
chức y tế điều dưỡng

Thứ 2 đến Thứ 6;
Sáng 7h-11h30;
Chiều 13h30-17h

Nhân viên Khoa 
Khám bệnh, Điều 
dưỡng; Thực hiện kỹ 
thuật đo Điện não

37 Nguyễn Thị 
Ngọc Huyền

0002399/ĐT-
CCHN

Quy định tại Quyết định 
số 41/2005/QĐ-BNV 
ngày 22/4/2005 của Bộ 
trưởng Bộ Nội vụ về việc 
ban hành tiêu chuẩn 
nghiệp vụ các ngạch viên 
chức y tế điều dưỡng

Thứ 2 đến Thứ 6;
Sáng 7h-11h30;
Chiều 13h30-17h

Nhân viên Khoa 
Khám bệnh, Điều 
dưỡng

38 Huỳnh Thị Kim 
Châu

0003974/ĐT-
CCHN

Quy định tại Thông tư số 
12/2011/TT-BYT ngày 
15/3/2011 của Bộ Y tế 
Quy định tiêu chuẩn 
nghiệp vụ các ngạch viên 
chức hộ sinh

Thứ 2 đến Thứ 6;
Sáng 7h-11h30;
Chiều 13h30-17h

Nhân viên Khoa 
Khám bệnh, Hộ sinh 

39 Lê Thị Thùy Hoa 01511/ĐT-
CCHN Chuyên khoa xét nghiệm

Thứ 2 đến Thứ 6;
Sáng 7h-11h30;
Chiều 13h30-17h

Nhân viên Khoa 
Khám bệnh, Thực 
hiện các kỹ thuật xét 
nghiệm; Chuyên khoa 
xét nghiệm

40 Đinh Thị Cẩm Tú 01512/ĐT-
CCHNChuyên khoa xét nghiệm

Thứ 2 đến Thứ 6;
Sáng 7h-11h30;
Chiều 13h30-17h

Nhân viên Khoa 
Khám bệnh, Thực 
hiện các kỹ thuật xét 
nghiệm; Chuyên khoa 
xét nghiệm

41 Phạm Trần Mai 
Vi

08781/ĐT-
CCHN

Quy định tại Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015 
quy định mã số, tiêu 
chuẩn chức danh nghề 
nghiệp điều dưỡng, hộ 
sinh, kỹ thuật y

Thứ 2 đến Thứ 6;
Sáng 7h-11h30;
Chiều 13h30-17h

Phó Trưởng Khoa 
CSSKSS-Phụ sản, Hộ 
sinh
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STT Họ và tên

Số giấy phép 
hành nghề/số 

chứng chỉ 
hành nghề

Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký 
hành nghề tại cơ sở 
khám bệnh, chữa 

bệnh

Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng 
ký hành nghề tại 
cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh khác

Ghi chú

42 Võ Hồ Phương 
Thủy

000670/ĐT-
CCHN

Thực hiện sơ cứu, khám 
bệnh, chữa bệnh thông 
thường theo qui định tại 
Thông tư số 
10/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 27/5/2015 
Quy định mã số, tiêu 
chuẩn chức danh nghề 
nghiệp Bác sĩ, Bác sĩ Y 
học dự phòng, Y sĩ

Thứ 2 đến Thứ 6;
Sáng 7h-11h30;
Chiều 13h30-17h

Nhân viên Khoa 
CSSKSS-Phụ sản, Hộ 
sinh

43 Huỳnh Thị Thúy 
Kiều

0002324/ĐT-
CCHN

Quy định tại Thông tư số 
12/2011/TT-BYT ngày 
15/3/2011 của Bộ Y tế 
Quy định tiêu chuẩn 
nghiệp vụ các ngạch viên 
chức hộ sinh

Thứ 2 đến Thứ 6;
Sáng 7h-11h30;
Chiều 13h30-17h

Nhân viên Khoa 
CSSKSS-Phụ sản, Hộ 
sinh

44 Đàm Thị Thu 
Thủy

0003576/ĐT-
CCHN

Quy định tại Thông tư số 
12/2011/TT -BYT ngày 
15/3/2011 của Bộ Y tế 
Quy định tiêu chuẩn 
nghiệp vụ các ngạch viên 
chức hộ sinh

Thứ 2 đến Thứ 6;
Sáng 7h-11h30;
Chiều 13h30-17h

Nhân viên Khoa 
CSSKSS-Phụ sản, Hộ 
sinh

45 Phan Thị Phương 
Thanh

03526/ĐT-
CCHN

Quy định tại Thông tư số 
12/2011/TT -BYT ngày 
15/3/2011 của Bộ Y tế 
Quy định tiêu chuẩn 
nghiệp vụ các ngạch viên 
chức hộ sinh

Thứ 2 đến Thứ 6;
Sáng 7h-11h30;
Chiều 13h30-17h

Nhân viên Khoa 
CSSKSS-Phụ sản, Hộ 
sinh

46 Bùi Thị Kim 
Quyên

0003762/ĐT-
CCHN

Quy định tại Thông tư số 
12/2011/TT -BYT ngày 
15/3/2011 của Bộ Y tế 
Quy định tiêu chuẩn 
nghiệp vụ các ngạch viên 
chức hộ sinh

Thứ 2 đến Thứ 6;
Sáng 7h-11h30;
Chiều 13h30-17h

Nhân viên Khoa 
CSSKSS-Phụ sản, Hộ 
sinh

47 Nguyễn Ngọc 
Anh Thư

08042/ĐT-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 
đa khoa

Thứ 2 đến Thứ 6;
Sáng 7h-11h30;
Chiều 13h30-17h

Nhân viên Khoa 
CSSKSS-Phụ sản, Bác 
sĩ

Thứ 2 đến Thứ 6;
Sáng 7h-11h30;

Chiều 13h30-17h 
Khám bệnh, chữa 
bệnh sản phụ khoa 

tại Khoa khám 
bệnh (87179)

48 Nguyễn Tấn 
Minh

0003899/ĐT-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 
bằng Y học cổ truyền

Thứ 2 đến Thứ 6;
Sáng 7h-11h30;
Chiều 13h30-17h

Trưởng Khoa 
Methadone, Bác sĩ

Thứ 2 đến Thứ 6;
Sáng 7h-11h30;

Chiều 13h30-17h
Khám bệnh, chữa 

bệnh Y học cổ 
truyền tại Khoa 

khám bệnh 
(87179)
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STT Họ và tên

Số giấy phép 
hành nghề/số 

chứng chỉ 
hành nghề

Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký 
hành nghề tại cơ sở 
khám bệnh, chữa 

bệnh

Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng 
ký hành nghề tại 
cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh khác

Ghi chú

49 Nguyễn Cam 
Trung Nguyễn

0003963/ĐT-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 
bằng Y học cổ truyền

Thứ 2 đến Thứ 6;
Sáng 7h-11h30;
Chiều 13h30-17h

Phó Trưởng Khoa 
Methadone, Bác sĩ

Thứ 2 đến Thứ 6;
Sáng 7h-11h30;

Chiều 13h30-17h
Khám bệnh, chữa 

bệnh Y học cổ 
truyền tại Khoa 

khám bệnh 
(87179)

50 Bùi Thị Điểm 5737/ĐT-
CCHN

Thực hiện sơ cứu, khám 
bệnh, chữa bệnh thông 
thường theo qui định tại 
Thông tư số 
10/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 27/5/2015 
Quy định mã số, tiêu 
chuẩn chức danh nghề 
nghiệp Bác sĩ, Bác sĩ Y 
học dự phòng, Y sĩ

Thứ 2 đến Thứ 6;
Sáng 7h-11h30;
Chiều 13h30-17h

Nhân viên Khoa 
Methadone, Y sĩ

51 Trần Diễm Thùy 5767/ĐT-
CCHNKỹ thuật viên xét nghiệm

Thứ 2 đến Thứ 6;
Sáng 7h-11h30;
Chiều 13h30-17h

Nhân viên Khoa 
Methadone, Kỹ thuật 
viên xét nghiệm

52 Nguyễn Thị 
Thanh Thùy

03538/ĐT-
CCHNChuyên khoa xét nghiệm

Thứ 2 đến Thứ 6;
Sáng 7h-11h30;
Chiều 13h30-17h

Nhân viên Khoa 
Methadone, Thực hiện 
các kỹ thuật xét 
nghiệm; Chuyên khoa 
xét nghiệm

53 Ngô Hữu Toàn 08851/ĐT-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 
đa khoa

Thứ 2 và Thứ 6;
Sáng 7h00-11h30;
Chiều 13h30-17h
Khám bệnh, chữa 
bệnh nội, nhi tại 
Khoa Khám bệnh 
(87179)

Nhân viên, Bác sĩ; 

Thứ 3, 4, 5
Sáng 7h-11h30;
Chiều 13h30-17h 
Khám bệnh, chữa 
bệnh đa khoa tại 
Điểm Y tế số 6 
(87141)

Sa Đéc, ngày 12 tháng 8 năm 2025
ĐẠI DIỆN CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Phạm Văn Hoàn
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